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CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 

MẶC BÌNH DUONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

 

 

Bình Dương, ngày 30/07/2021 

 BÁO CÁO 

Tình hình quản trị công ty 
6 Tháng đầu năm 2021 

 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  

- Sở Giao dịch chứng khoán. 

  

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương 

- Điện thoại: 0274.3755143        Fax: 0274.3755415                    Email: ngandtk@protradegarment.com 

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán: BDG 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 

Stt Số Nghị quyết/Quyết định. Ngày Nội dung 

1   01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 24/06/2021 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và 

phương hướng hoạt động năm 2021. 

- Báo cáo của Ban giám đốc năm 2020 và phương 

hướng hoạt động năm 2021. 

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế 

hoạch hoạt động năm 2021. 

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 

năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi 

trả cổ tức năm 2021. 

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 

2020 và kế hoạch chi trả năm 2021. 

- Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm 

toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2021 của Công ty. 

- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Thông 
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Stt Số Nghị quyết/Quyết định. Ngày Nội dung 

tư 116/2020/TT-BTC. 

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

theo Thông tư 116/2020/TT-BTC. 

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng 

quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC. 

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC. 

- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên 

HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. 

  

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên HĐQT 

độc lập, TVHĐQT không điều 

hành 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT/ HĐQT 

độc lập 

Ngày được bầu 

vào HĐQT 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Nguyễn An Định Chủ tịch HĐQT (Thành viên 

HĐQT độc lập) 
20/06/2020  

2 Bà Phạm Thị Vượng Phó chủ tịch HĐQT (Thành 

viên HĐQT không điều hành) 
 20/06/2020  

3 Ông Nguyễn Hồng Anh Thành viên HĐQT (Thành 

viên HĐQT không điều hành) 
20/06/2020  

4 Ông Phan Thành Đức  Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc 
 20/06/2020  

5 Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh Thành viên HĐQT kiêm Phó 

Tổng giám đốc 
 20/06/2020  

6 Ông Lý Thanh Châu Thành viên HĐQT (Thành 

viên HĐQT độc lập) 
20/06/2020 24/06/2021 

7 Ông Nguyễn Vĩnh Bảo Thành viên HĐQT (Thành 

viên HĐQT độc lập) 
20/06/2020  

8 Ông Nguyễn Xuân Quân Thành viên HĐQT kiêm 

Giám đốc tài chính 
24/06/2021  

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt 

 
Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT tham 

dự 

 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

 

Lý do không tham dự họp 

1 Ông Nguyễn An Định 07/07 100%  

2 Bà Phạm Thị Vượng 07/07 100%  
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Stt 

 
Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT tham 

dự 

 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

 

Lý do không tham dự họp 

3 Ông Phan Thành Đức  07/07 100%  

4 Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh 07/07 100%  

5 Ông Nguyễn Hồng Anh 07/07 100%  

6 Ông Nguyễn Vĩnh Bảo 07/07 100%  

7 Ông Lý Thanh Châu 00/07 0% 

Do đã nhận được quyết 

định khởi tố bị can số 

03/QĐ-CSKT-P10 ngày 

14/01/2021 của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Bộ 

công an. 

8 Ông Nguyễn Xuân Quân 01/07 100% 
Được bầu cử bổ sung vào 

HĐQT ngày 24/06/20201 

6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tổ chức thực hiện 07 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch 

HĐQT (gồm 05 phiên họp tập trung và 02 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham 

gia đầy đủ của Ban kiểm soát theo đúng quy định. 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:  

Trong năm, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các 

giải pháp điều hành kịp thời, phù hợp với chủ trương và định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo 

mà HĐQT đưa ra cũng được TGĐ triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện với tinh thần 

trách nhiệm cao trong công việc, ban điều hành có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có kinh 

nghiệm và am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách. 

Kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua là sự đóng góp của Tổng giám đốc và Ban điều hành, 

việc sản xuất kinh doanh được duy trì và củng cố lòng tin cho khách hàng và cổ đông. Hội đồng quản trị 

tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Tổng giám đốc sẽ góp 

phần ổn định trong hoạt động sản xuất, cải thiện năng suất và hiện đại hóa công nghệ sản xuất nâng cao 

chất lượng sản phẩm để gia tăng năng lực cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng mới. 

 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021): 

Stt  Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

01 01/2021/NQ-HĐQT 22/01/2021  Điều chỉnh thông tin loại chứng khoán từ hạn 100% 
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Stt  Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng 

02 02/2021/NQ-HĐQT 22/01/2021 

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2021. 

100% 

03 03/2021/NQ-HĐQT 22/01/2021 

Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, 

giao dịch giữa Công ty cới doanh nghiệp có liên 

quan 

100% 

04 04/2021/NQ-HĐQT 22/01/2021 
Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam – CN.Bình Dương 
100% 

05 05/2021/NQ-HĐQT 22/01/2021 
Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam – CN.Bình Dương 
100% 

06 06/2021/NQ-HĐQT 22/01/2021 
Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam – CN.TP HCM 
100% 

07 07/2021/NQ-HĐQT 22/01/2021 
Mua lại 200.000 cổ phần tại Công ty cổ phần 

Phát triển Thời trang từ cổ đông khác 
100% 

08 08/2021/NQ-HĐQT 22/01/2021 
Thời gian  trễ nhất đóng cửa Công ty cổ phần 

Protrade Laundry 
100% 

09 

09/2021/NQ-HĐQT 

(lấy ý kiến HĐQT 

bằng văn bản) 

15/03/2021 

Ngày chốt danh sách để thực hiện quyền tham 

gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

và ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021  

100% 

10 10/2021/NQ-HĐQT  14/04/2020 
Tăng giá wash cho Công ty cổ phần Phát triển 

Thời trang 
100% 

11 11/2021/NQ-HĐQT 14/04/2021 
Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam – CN.TP HCM 
100% 

12 12/2021/NQ-HĐQT  14/04/2021 
Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2021 
100% 

13 13/2021/NQ-HĐQT 17/05/2021 
Hoãn lại thời gian tổ chức  ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2021 
100% 

14 14/2021/NQ-HĐQT 02/06/2021 
Xác định lại thời gian tổ chức  ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2021 
100% 

15 15/2021/NQ-HĐQT 08/06/2021 
Xác định lại thời gian và hình thức tổ chức  

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  
100% 

16 

16/2021/NQ-HĐQT 

(lấy ý kiến HĐQT 

bằng văn bản) 

14/06/2021 

Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng 

vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng cho cổ đông hiện 

hữu và phương án nhân sự quản lý tại Công ty 

cổ phần Phát triển Thời trang 

100% 

17 17/2021/NQ-HĐQT 24/06/2021 
Ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận 

cổ tức đợt 2 năm 2020 tỷ lệ 10%/mệnh giá  
100% 

 

 

III. Ban kiểm soát ( 6 tháng đầu năm 2021): 
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1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt 

 

Thành viên BKS 

 

Chức vụ 

 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS 

Trình độ 

chuyên 

môn 

 

1 Ông Hứa Tuấn Cường Trưởng ban  Bổ nhiệm ngày 14/11/2015  Tiến sỹ  

2 Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Thành viên Bổ nhiệm ngày 14/11/2015 Cử nhân 

3 Ông Nguyễn Mai Khánh Trình Thành viên  Bổ nhiệm ngày 20/06/2020 Cử nhân 

 

 

2. Cuộc họp của BKS: 

Stt 

 

Thành viên BKS  

 

Số 

buổi 

họp 

tham 

dự  

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

 

Lý do không tham dự họp 

 

1 Ông Hứa Tuấn Cường 1/1 100% 100%   

2 Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh  1/1  100% 100%   

3 Ông Nguyễn Mai Khánh Trình 1/1 100% 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:  

Ban kiểm soát (BKS) đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), nắm bắt tình 

hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các mục 

tiêu đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông. 

- Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp với HĐQT bao gồm: 

 Cập nhật tình hình kết quả sản xuất - xuất hàng và kế hoạch hàng hóa; tình hình thị trường và 

khách hàng, các chính sách công nợ đối với khách hàng nước ngoài. 

 Tình hình nhân sự và tiền lương trong kỳ, các chính sách liên quan đến người lao động như tiền 

lương, tiền lương tháng 13, tổng thu nhập của người lao động. 

 Tình hình thanh lý, sử dụng và mua sắm máy móc, thiết bị; sửa chữa nhà xưởng. 

 Các quyết định góp vốn vào các công ty khác. 

 Tỷ lệ chia cổ tức, mức tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông 

- HĐQT và Ban điều hành đã tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong Điều lệ Công ty. 

- Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện cho nhà đầu tư đều được tôn 

trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT. 

 



Trang 6 

 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các 

cán bộ quản lý khác:  

Ban kiểm soát với tư cách là đại diện cổ đông đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các 

cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, 

tiếp tục công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. 

Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, đã tham dự 

các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý 

kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong một số trường hợp, phạm vi lĩnh vực có liên quan. 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân 

sự…của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc Điều lệ và nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông. 

Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty đều được Tổng giám 

đốc và Ban điều hành báo cáo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nắm rõ tình hình và kịp thời có ý 

kiến chỉ đạo khi cần thiết. 

 

IV. Ban điều hành 

STT 

 

Thành viên Ban điều 

hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

Trình độ chuyên môn 

 

Ngày bổ nhiệm 

thành viên Ban 

điều hành 

 

1  
Ông Phan Thành Đức – 

Chức vụ Tổng giám đốc 
15/07/1971 Thạc sỹ 22/06/2020 

2 

Bà Nguyễn Thị Trúc 

Thanh – Chức vụ Phó 

Tổng Giám đốc 

26/12/1970 Cử nhân 29/06/2020 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm 

 Đoàn Thị Kim 

Ngân 
07/09/1981 

Cử nhân tài chính doanh 

nghiệp 
29/06/2020 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Danh sách có Chứng chỉ quản trị công ty do UBCKNN cấp: 

Stt Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1 Ông Nguyễn An Định Chủ tịch HĐQT  

2 Ông Nguyễn Hồng Anh Thành viên HĐQT  

3 Ông Nguyễn Mai Khánh Trình Thành viên Ban kiểm soát  
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4 Ông Phan Thành Đức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc  

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch 

của người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 1 kèm theo) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có  

STT 

 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

  

Mối quan 

hệ liên quan 

với công ty  

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty  

Số 

Nghị  quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành)  

Nội 

dung, số 

lượng, 

tổng giá 

trị giao 

dịch 

Ghi 

chú 

 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công 

ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có  

Stt 

No. 

Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 
người nội bộ 

Chức vụ 
tại CTNY 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 

Tên công ty 

con, công ty 
do CTNY 
nắm quyền 
kiểm soát 

Thời điểm 
giao dịch 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 
chú 

                    

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

- Công ty cổ phần Protrade Laundry – Công ty con 

+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 33.859.067.761 đồng 

- Công ty cổ phần Phát triển Thời trang – Công ty liên kết 

+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 48.248.611.789 đồng 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc) điều hành. 

- Công ty cổ phần TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Phú Hưng 

+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 2.422.246.663 đồng 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với 

thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: 

Không có 



Trang 8 

 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 

2021) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2 kèm theo) 

Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số 

CMND 

/Hộ 

chiếu, 

ngày 

cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (không có) 

 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

  

Nơi nhận:  

 

- UBCKNN, SGDCK; 

- Lưu: văn thư. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
  

 

 

          



Phụ lục 1 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021)  

 

S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại công ty 
(nếu có) 

Số Giấy 
NSH*, 
ngày 

cấp, nơi 
cấp NSH 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

Mối 
quan 

hệ 
liên 

quan 

với 
công 

ty 

1 Ông Nguyễn An Định  
Chủ tịch HĐQT (thành 

viên HĐQT độc lập)   20/06/2020    

2 Bà Phạm Thị Vượng  Phó chủ tịch HĐQT   20/06/2020    

3 
Ông Nguyễn Hồng 

Anh 
 Thành viên HĐQT   20/06/2020    

4 Ông Lý Thanh Châu  
Thành viên HĐQT 

(thành viên HĐQT độc 
lập) 

  20/06/2020 14/01/2021 Bị khởi tố  

5 Ông Phan Thành Đức  
Thành viên HĐQT kiêm 

TGĐ 
  20/06/2020    

6 
Bà Nguyễn Thị Trúc 

Thanh 
 

Thành viên HĐQT kiêm 
Phó TGĐ 

  20/06/2020    

7 Ông Nguyễn Vĩnh Bảo  
Thành viên HĐQT độc 

lập 
  20/06/2020    

8 
Ông Nguyễn Xuân 

Quân 
 

Thành viên  HĐQT kiêm 
Giám đốc tài chính 

  24/06/2021    

9 Ông Hứa Tuấn Cường  Trưởng Ban kiểm soát   20/06/2020    

10 Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh  Thành viên Ban kiểm soát   20/06/2020    

11 
Ông Nguyễn Mai 

Khánh Trình  
 

Thành viên Ban kiểm 
soát 

  20/06/2020    

12 Bà Đoàn Thị Kim  Kế toán trưởng – Kiêm   29/06/2020    



S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại công ty 
(nếu có) 

Số Giấy 
NSH*, 
ngày 

cấp, nơi 
cấp NSH 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ 

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 

Mối 
quan 

hệ 
liên 

quan 

với 
công 

ty 

Ngân thư ký công ty và Công 
bố thông tin 

13 
Công ty cổ phần 
Protrade Laundry 

 Tổ chức có liên quan 

3700426
568 cấp 

ngày 
08/07/20
02, thay 
đổi lần 7 

ngày 
18/08/20

20 

Số 75 Lô M, 
đường số 
10, KCN 

Sóng Thần 
I, Phường 
Dĩ An, TP. 
Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương 

21/08/2018   
Công 
ty con 

14 
Công ty cổ phần Phát 

triển Thời Trang 
 Tổ chức có liên quan 

3702554
519 cấp 

ngày 
18/04/20
17, thay 
đổi lần 3 

ngày 
14/08/20

20  

Lô số 20-8, 
đường 8B, 
KCN Quốc 
tế Protrae, 

Xã An Tây, 
Thị xã Bến 
Cát, Tỉnh 

Bình Dương 

13/11/2017   
Công 
ty liên 

kết 

 



Phụ lục 2 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021)  

 

 

Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối 

quan hệ với công ty, người nội bộ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn An Định   
Chủ tịch HĐQT (Thành viên 

HĐQT độc lập) 
        

 1.01 Nguyễn Văn Đô    Bố đẻ           

 1.02 Nguyễn Thị Ước    Mẹ đẻ           

1.03 Lương Giang Hoàng Hà    Vợ           

1.04 Nguyễn Thị Huyền  Chị      

1.05 Nguyễn Thị An Duyên  Chị      

1.06 Nguyễn An Minh  Con đẻ      

1.07 Nguyễn An Nam  Con đẻ      

1.08 Nguyễn Ngọc An Nhiên  Con đẻ      

2 Phạm Thị Vượng   
Phó chủ tịch HĐQT (Thành viên 

HĐQT không điều hành) 
          

 2.01 Trần Thành Công   Chồng           

 2.02 Trần Việt Hùng    Con đẻ           

2.03 Trần Vinh Quang    Con đẻ           

3 Nguyễn Hồng Anh   
Thành viên HĐQT (Thành viên 

HĐQT không điều hành) 
  7.200 0,06%  

3.01 Nguyễn Viết Đáp    Bố đẻ     Mất 

3.02 Hoàng Thị Thí    Mẹ đẻ     Mất 



Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối 

quan hệ với công ty, người nội bộ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

3.03 Phan Thanh Thủy    Vợ      

3.04 Nguyễn Thị Hoa  Chị      

3.05 
Nguyễn Thị Phương 

Nhung 
 Chị      

3.06 Nguyễn Thị Phương Thúy  Em      

3.07 Nguyễn Hồng Ảnh  Em      

3.08 Nguyễn Phan Bảo Trân  Con đẻ      

3.09 Nguyễn Phan Anh Tuấn  Con đẻ      

3.10 Nguyễn Phan Anh Tú  Con đẻ      

3.11 Hoàng Hồng  Anh rể      

3.12 Phan Quốc Đạt  Anh rể      

3.13 Nguyễn Tân Anh Linh  Em rể      

3.14 Trần Thị Diễm Phúc  Em dâu      

4 Lý Thanh Châu   
Thành viên HĐQT (Thành viên 

HĐQT độc lập) 
     

4.01 Lý Tân Thành    Bố đẻ      

 4.02 Thái Thị Minh Hà    Mẹ đẻ      

4.03 Lý Kim Nga    Chị      

4.04 Lý Ngọc Chi  Em      

4.05 Lý Thanh Quân  Em      

4.06 Lý Thái Nguyên  Em      

4.07 Lý Ngọc Tú  Em      

4.08 Đặng Thị Ngọc Hòa  Vợ      



Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối 

quan hệ với công ty, người nội bộ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

4.09 Lý Kiến Tường  Con đẻ      

4.10 Lý Bội Ngân  Con đẻ      

4.11 Nguyễn Huỳnh Tuấn Vũ  Anh rể      

4.12 Lưu Nguyễn Khánh Hòa  Em rể      

4.13 Nguyễn Thị Kim Hoàng  Em dâu      

4.14 Bùi Thị Kim Trắc  Em dâu      

5 Phan Thành Đức   
Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc 
  62.400 0,52%  

5.01 Phan Văn Ơn   Bố đẻ     Mất 

5.02 Nguyễn Thị Tâm   Mẹ đẻ     Mất 

5.03 Phan Thị Ngọc  Tiết   Chị      

5.04 Phan Văn Tư   Anh      

5.05 Phan Văn Năm   Anh      

5.06 Phan Thành Nhơn  Anh      

5.07 Phan Thị Ngọc Châu  Chị      

5.08 Phan Thành Phước  Anh      

5.09 Phan Thị Ngọc Hạnh  Chị      

5.10 Lê Thanh Phúc  Vợ      

5.11 Phan Lê Phương Thảo  Con đẻ      

5.12 Phan Lê Bảo Ngọc  Con đẻ      

6 Nguyễn Thị Trúc Thanh   
Thành viên HĐQT kiêm Phó 

tổng giám đốc 
  292.900 2,4%  

6.01 Nguyễn Xuân Tôn    Bố đẻ      



Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối 

quan hệ với công ty, người nội bộ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

6.02 Đặng Thị Thạnh    Mẹ đẻ      

6.03 Nguyễn Tấn Kiệt   Anh      

6.04 Nguyễn Hoàng Thắng  Anh      

6.05 Nguyễn Thị Xuân Thu  Chị      

6.06 Nguyễn Thị Thu Trúc  Chị      

6.07 Nguyễn Thị Xuân Trang  Em      

6.08 Nguyễn Xuân Thoàng  Em      

6.09 Nguyễn Thị Xuân Thùy  Em      

6.10 Nguyễn Bảo Trị  Chồng      

6.11 Nguyễn Minh Trí  Con đẻ      

6.12 Nguyễn Trúc Minh Thư  Con đẻ      

7 Nguyễn Vĩnh Bảo   
Thành viên HĐQT (Thành viên 

HĐQT độc lập) 
     

7.01 Lê Thị Thanh Hương    Vợ      

7.02 Nguyễn Lê Quỳnh Anh  Con đẻ      

7.03 Nguyễn Vĩnh Khang  Con đẻ      

8 Nguyễn Xuân Quân  Thành viên HĐQT   6.200 0,05%  

8.01 Nguyễn Xuân Ba  Cha      

8.02 Trần Thị Nga  Mẹ      

8.03 Hoàng Thị Ngọc Minh  Vợ      

8.04 Nguyễn Xuân Nhựt Huy  Con      

8.05 Nguyễn Hoàng Quế Chi  
Con 

 
     



Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối 

quan hệ với công ty, người nội bộ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

8.06 Nguyễn Xuân Quang  Anh      

8.07 Nguyễn Xuân Lâm  Anh      

8.08 Nguyễn Thị Vân  Chị      

8.09 Nguyễn Thị Dung  Chị      

8.10 Nguyễn Thị Tịnh  Chị      

8.11 Nguyễn Thị Tú  Em      

9 Hứa Tuấn Cường  Trưởng Ban kiểm soát   1.200 0,01%  

9.01 Hứa Minh Triết  Bố đẻ      

9.02 Trần Yến Hồng   Mẹ đẻ      

9.03 Hứa Trường Sơn  Anh      

9.04 Trần Thị Nhuần  Vợ      

9.05 Hứa Trần Minh Thư  Con đẻ      

9.06 Hứa Trần Minh Trâm  Con đẻ      

10 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh  Thành viên Ban kiểm soát      

10.01 Trần Quốc Bảo  Chồng      

10.02 Trần Huỳnh Minh Hảo  Con đẻ      

10.03 Trần Huỳnh Minh Kỳ  Con đẻ      

11 Nguyễn Mai Khánh Trình  Thành viên Ban kiểm soát      

11.01 Nguyễn Ngọc Thạnh  Bố đẻ      

11.02 Mai Thị Oanh Thục  Mẹ đẻ      

11.03 Nguyễn Mai Bá Trường  Em      

11.04 Nguyễn Thị Thanh Bình  Vợ      

11.05 Nguyễn Ngọc Thịnh  Con đẻ      



Stt Họ tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công ty (nếu có)/Mối 

quan hệ với công ty, người nội bộ 

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa 

chỉ 

liên 

hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

12 Đoàn Thị Kim Ngân  
Kế toán trưởng-Thư ký công ty-

Công bố thông tin 
     

12.01 Đoàn Văn Tòng  Bố đẻ      

12.02 Bùi Thị Cúc  Mẹ đẻ      

12.03 Đoàn Hữu Kinh Luân  Anh      

12.04 Đoàn Tuấn Anh  Em      

12.05 Lê Đoàn Nguyệt Cát  Con đẻ      

12.06 Lê Đoàn Nhật Minh  Con đẻ      
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